
Mã SV Họ đệm Tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3111001851 Trần Lâm Tường Vi Nữ 24/04/1984 Tỉnh Đồng Tháp  11TTCP01 6.9 Trung bình khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

2 3110007245 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 06/02/1992 Tỉnh Long An  10TKT01 7.4 Khá 1 - 2012 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

3 3110008552 Trần Thị Kim Nga Nữ 07/07/1992 Tỉnh Đăk Nông 10TKT02 7.9 Khá 1 - 2012 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

4 3110005694 Trương Thị Mỹ Trinh Nữ 09/02/1990 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 5.9 Trung bình 1 - 2012 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

5 3110008101 Nguyễn Võ Tuyết Oanh Nữ 17/11/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TTC02 6.1 Trung bình 3 - 2012
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

6 3110007818 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 26/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 5.9 Trung bình 2 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

7 3110007993 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 15/08/1991 Tỉnh Long An  10TKT01 6.5 Trung bình 2 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

8 3110006362 Phạm Đức Thiện Nam 29/07/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.2 Trung bình 2 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

9 3110006766 Nguyễn Thành Trưởng Nam 17/03/1987 Tỉnh Kiên Giang  10TTC01 6.3 Trung bình 2 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

10 3111000037 Nguyễn Thị Bé Bảy Nữ 24/12/1973 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP21 6.8 Trung bình khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

11 3111000117 Nguyễn Cẩm Hồng Nữ 23/07/1969 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP21 7.2 Khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

12 3111000431 Nguyễn Ngọc Hồng Nam 19/07/1987 Tỉnh Long An  11TDSP21 7.5 Khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

13 3111000512 Trịnh Thị Liên Nữ 24/12/1971 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP21 7.1 Khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

14 3111000452 Lê Hoài Nam Nam 28/12/1984 Tỉnh Long An  11TDSP21 7.1 Khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

15 3111000062 Bùi Kim Ngân Nữ 03/04/1982 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP21 7.3 Khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

16 3111000186 Lê Thái Sơn Nam 18/11/1982 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP21 6.8 Trung bình khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

17 3111000925 Đỗ Ngọc Long Nam 22/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TQDP01 6 Trung bình khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

18 3111001564 Phạm Thị Bích Ngân Nữ 24/02/1992 Tỉnh Bình Dương 11TTCP01 6.5 Trung bình khá 2 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

19 3111004044 Nguyễn Tuấn Anh Nam 10/02/1993 Tỉnh An Giang  11TDCP01 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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20 3111003280 Nại Thành Công Nam 02/11/1992 Tỉnh Ninh Thuận  11TDCP01 7.4 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

21 3111000365 Hoàng Ngọc Thắng Nam 24/06/1992 Tỉnh Bình Định  11TDSP01 6.6 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

22 3111000268 Lê Đức Phương Uyên Nữ 27/06/1982 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP01 8.2 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

23 3111000800 Lê Quốc Anh Nam 19/09/1991 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP03 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

24 3111000664 Võ Hữu Châu Nam 10/05/1988 Tỉnh Khánh Hoà  11TDSP03 5.9 Trung bình 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

25 3111000706 Đặng Phú Cường Nam 05/05/1985 Tỉnh An Giang  11TDSP03 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

26 3111000555 Dương Thị Mỹ Hồng Nữ 19/01/1989 Tỉnh Bình Phước  11TDSP03 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

27 3111000665 Đinh Hồng Nhung Nữ 22/10/1984 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP03 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

28 3111000701 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 14/04/1990 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP03 7.5 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

29 3111000762 Thái Thị Thanh Thùy Nữ 16/11/1988 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP03 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

30 3111000725 Nguyễn Thái Thanh Tuyền Nữ 28/08/1985 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP03 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

31 3111001544 Trần Hữu Bậc Nam 03/05/1989 Tỉnh Bến Tre  11TDSP04 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

32 3111001510 Lâm Tấn Đạt Nam 20/11/1993 Tỉnh An Giang  11TDSP04 7.3 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

33 3111001341 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/10/1989 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP04 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

34 3111001508 Mai Thị Hạnh Nữ 15/05/1984 Tỉnh Bạc Liêu 11TDSP04 8.3 Giỏi 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

35 3111000858 Huỳnh Thị Kim Hương Nữ 15/04/1987 Tỉnh Bến Tre  11TDSP04 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

36 3111001530 Huỳnh Thị Mai Hương Nữ 21/08/1989 Tỉnh An Giang  11TDSP04 7.8 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

37 3111001207 Phạm Thị Thùy Hương Nữ 17/04/1993 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP04 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

38 3111001574 Huỳnh Thị Phương Kiều Nữ 15/03/1991 Tỉnh Long An  11TDSP04 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

39 3111001060 Sần Chắn Lìn Nữ 20/11/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11TDSP04 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

40 3111001634 Dương Thị Diệu Linh Nữ 28/10/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP04 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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41 3111001560 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 03/06/1992 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP04 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

42 3111001188 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 25/10/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP04 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

43 3111001203 Nguyễn Duy Nga Nữ 05/03/1972 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP04 7.9 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

44 3111001511 Lê Thị Ngọc Ngàn Nữ 07/08/1993 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP04 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

45 3111001629 Lý Kim Ngọc Nữ 10/07/1993 Tỉnh An Giang  11TDSP04 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

46 3111001372 Châu Lê Cử Nhân Nam 13/12/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP04 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

47 3111001394 Trần Thị Hồng Nhuận Nữ 30/10/1993 Tỉnh Trà Vinh  11TDSP04 6.3 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

48 3111001320 Trần Thanh Quyền Nam 16/07/1993 Tỉnh An Giang  11TDSP04 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

49 3111001056 Nguyễn Văn Tấn Nam 07/06/1993 Tỉnh Bình Thuận  11TDSP04 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

50 3111001219 Lê Văn Thắng Nam 30/04/1990 Tỉnh Bến Tre  11TDSP04 6.2 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

51 3111001798 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 20/07/1991 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP04 7.7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

52 3111001491 Nguyễn Anh Thư Nữ 18/11/1993 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP04 8.2 Giỏi 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

53 3111001635 Nguyễn Mẫn Tiệp Nam 08/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP04 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

54 3111001177 Lê Thị Tính Nữ 20/11/1983 Tỉnh Phú Yên  11TDSP04 6.1 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

55 3111001208 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 21/04/1992 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP04 5.8 Trung bình 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

56 3111001521 Trần Thị Minh Trang Nữ 27/01/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11TDSP04 5.9 Trung bình 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

57 3111001353 Vũ Thụy Ngọc Trang Nữ 08/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP04 7.5 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

58 3111001614 Lê Văn Trung Nam 09/04/1985 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP04 7.5 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

59 3111001371 Ngô Thị Mộng Tuyền Nữ 19/09/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP04 7.5 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

60 3111002207 Nguyễn Chí Hiếu Nam 29/09/1990 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP05 6.3 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

61 3111001674 Phạm Thị Mỹ Huyền Nữ 18/05/1993 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP05 6.1 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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62 3111002654 Phùng Thị Ngọc Hương Nữ 18/05/1993 Tỉnh Bình Phước  11TDSP07 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

63 3111002766 Ôn Thị Phụng Nữ 06/04/1993 Tỉnh Bến Tre  11TDSP07 6.2 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

64 3111002275 Phạm Thị Xoàn Nữ 23/10/1993 Tỉnh An Giang  11TDSP07 6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

65 3111002499 Nguyễn Thị Gái Nữ 05/06/1980 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP08 6.3 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

66 3111002336 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 02/06/1992 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP08 6.1 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

67 3111002754 Lê Thị Thu Hằng Nữ 05/10/1993 Tỉnh Thái Bình  11TDSP08 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

68 3111002746 Đinh Thị Bé Năm Nữ 20/08/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP08 6.4 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

69 3111003192 Huỳnh Thu Phượng Nữ 19/10/1993 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP08 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

70 3111002257 Lê Thị Ngọc Quỳnh Nữ 11/05/1992 Tỉnh Đắk Lắk 11TDSP08 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

71 3111002544 Đỗ Khánh Vy Nữ 01/05/1992 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP08 6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

72 3111002011 Lê Thị Diễm Nữ 05/03/1992 Tỉnh Bình Định  11TDSP09 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

73 3111003158 Võ Thị Khỏe Nữ 01/10/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11TDSP09 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

74 3111002938 Chu Thanh Thủy Nữ 27/12/1990 Tỉnh Đắk Lắk 11TDSP09 6.2 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

75 3111003803 Đặng Minh Ngọc Nữ 01/12/1990 Tỉnh Long An  11TDSP10 8.5 Giỏi 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

76 3111002376 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 24/11/1992 Tỉnh Bình Định  11TDSP10 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

77 3111003215 Nguyễn Thị Thanh Nữ 10/01/1992 Tỉnh Gia Lai  11TDSP10 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

78 3111003311 Nguyễn Trần Kim Thoa Nữ 31/08/1993 Tỉnh Bình Thuận  11TDSP10 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

79 3111003149 Võ Thị Sơn Tuyền Nữ 26/02/1993 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP10 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

80 3111002734 Trịnh Thị Hoa Nữ 06/08/1991 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP11 7.4 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

81 3111003054 Thạch Nguyễn Lan Hương Nữ 27/05/1993 Tỉnh Bến Tre  11TDSP11 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

82 3111003439 Nguyễn Thị Kim Hường Nữ 23/06/1993 Tỉnh An Giang  11TDSP11 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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83 3111003248 Nguyễn Thị Mến Nữ 01/01/1993 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP11 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

84 3111002124 Trương Thị Ngọc Ngân Nữ 30/08/1993 Tỉnh Trà Vinh  11TDSP11 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

85 3111003358 Phạm Thành Phát Nam 19/12/1993 Tỉnh Cà Mau 11TDSP11 5.8 Trung bình 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

86 3111003381 Huỳnh Thị Vẹn Nữ 03/03/1993 Tỉnh Long An  11TDSP11 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

87 3111003376 Sử Thị Xuân Nữ 18/07/1991 Tỉnh Nam Định 11TDSP11 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

88 3111003557 Đoàn Thị Ngọc Yến Nữ 10/06/1993 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP11 8 Giỏi 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

89 3111003267 Trịnh Thị Bình Nữ 23/05/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP12 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

90 3111003552 Hoàng Quốc Diệp Nam 19/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP12 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

91 3111003942 Đỗ Thị Oanh Kiều Nữ 05/05/1991 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP12 6.4 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

92 3111002618 Võ Thị Bích Thảo Nữ 15/09/1993 Tỉnh An Giang  11TDSP12 6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

93 3111003553 Trần Hoàng Thế Nam 03/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP12 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

94 3111004153 Hồ Ngọc Thủy Nữ 24/12/1982 Tỉnh Bến Tre  11TDSP12 8 Giỏi 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

95 3111004243 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 02/08/1992 Tỉnh Gia Lai  11TDSP13 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

96 3111001348 Đỗ Thị Kim Huệ Nữ 06/01/1988 Tỉnh Bình Định  11TDSP13 7.3 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

97 3111003892 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 05/11/1993 Tỉnh Quảng Bình 11TDSP13 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

98 3111004544 Lý Thị Mỹ Hạnh Nữ 06/02/1992 Tỉnh Bình Định  11TDSP14 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

99 3111005346 Nguyễn Thị Huyền Nữ 09/11/1981 Tỉnh Nam Định 11TDSP14 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

100 3111004100 Trần Ngọc Linh Nữ 28/11/1993 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP14 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

101 3111003692 Lê Thị Sương Nữ 26/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP14 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

102 3111003739 Bùi Thị Kim Thoa Nữ 05/11/1992 Tỉnh Phú Yên  11TDSP14 6.3 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

103 3111004430 Lê Thị Phương Điền Nữ 14/03/1993 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP15 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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104 3111004617 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 02/08/1985 Tỉnh Phú Yên  11TDSP15 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

105 3111004074 Lê Thị Kim Thoa Nữ 08/10/1991 Tỉnh Kiên Giang  11TDSP15 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

106 3111004516 Nguyễn Lý Mai Hân Nữ 11/08/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP17 7.3 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

107 3111004629 Trần Thị Thu Hằng Nữ 07/05/1992 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP17 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

108 3111004947 Đoàn Thị Trúc Linh Nữ 25/05/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP17 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

109 3111004520 Phạm Thị Thảo Nữ 16/02/1987 Tỉnh Bạc Liêu 11TDSP17 6.1 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

110 3111004713 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 25/04/1990 Tỉnh An Giang  11TDSP17 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

111 3111001562 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 25/10/1992 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP18 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

112 3111003703 Trần Ngọc Diễm Nữ 28/02/1986 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP18 6.4 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

113 3111004810 Lê Thị Duyên Nữ 25/10/1993 Tỉnh  Hà Nam 11TDSP18 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

114 3111004871 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 11/05/1993 Tỉnh Gia Lai  11TDSP18 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

115 3111004934 Trần Thị Kiều Loan Nữ 16/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP18 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

116 3111005385 Trần Quang Long Nam 03/06/1987 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP18 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

117 3111004191 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 26/09/1993 Tỉnh An Giang  11TDSP18 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

118 3111005000 Ngô Quí Mạnh Nam 03/12/1993 Tỉnh Kiên Giang  11TDSP18 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

119 3111004812 Lê Thị Kiều Nhi Nữ 11/09/1993 Tỉnh Bến Tre  11TDSP18 8.2 Giỏi 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

120 3111005008 Lâm Huỳnh Như Nữ 09/03/1993 Tỉnh Bến Tre  11TDSP18 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

121 3111004992 Nguyễn Thị Mỹ Phúc Nữ 05/02/1993 Tỉnh Bình Định  11TDSP18 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

122 3111004840 Hà Thị Ngọc Quyền Nữ 16/10/1992 Tỉnh Trà Vinh  11TDSP18 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

123 3111005363 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 11/03/1993 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP18 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

124 3111004933 Phạm Anh Thư Nữ 11/05/1993 Tỉnh Bến Tre  11TDSP18 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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125 3111004984 Tống Phạm Kiều Trinh Nữ 22/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP18 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

126 3111005369 Nguyễn Phú Trung Nam 27/08/1984 Tỉnh Bến Tre  11TDSP18 7.7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

127 3111005391 Trương Ngọc ái Vi Nữ 11/04/1993 Tỉnh Bến Tre  11TDSP18 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

128 3111005071 Trương Thị Cúc Nữ 04/09/1993 Tỉnh Hà Tĩnh  11TDSP19 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

129 3111005141 Lê Thị Đào Nữ 10/10/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11TDSP19 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

130 3111005181 Trần Thị Hương Giang Nữ 15/06/1992 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP19 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

131 3111005065 Phạm Thị Mỹ Hạnh Nữ 21/06/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP19 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

132 3111005070 Nguyễn Thị Hương Nữ 03/11/1993 Tỉnh Đăk Nông 11TDSP19 6.2 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

133 3111005153 Nguyễn Khoa Nam Tỉnh Tiền Giang  11TDSP19 6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

134 3111005079
Nguyễn Thị Ngọc 
Kim

Ngân Nữ 27/01/1993 Tỉnh Long An  11TDSP19 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

135 3111005178 Đinh Hoàng Tân Nam 17/03/1993 Tỉnh Bến Tre  11TDSP19 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

136 3111005145 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 28/03/1993 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP19 7.8 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

137 3111005142 Lê Trần Thị Mĩ Trinh Nữ 11/05/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP19 7.4 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

138 3111005093 Phạm Thị Vân Nữ 28/02/1991 Tỉnh Đăk Nông 11TDSP19 7.8 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

139 3111005262 Võ Xuân Trang Nữ 09/06/1991 Tỉnh Bình Định  11TDSP20 6.3 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

140 3111000531 Nguyễn Thị Kim Châu Nữ 15/09/1984 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP21 6.7 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

141 3111000369 Trì Văn Hoàng Nam Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP21 6.1 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

142 3111000202 Nguyễn Thị Sảnh Nữ 20/12/1985 Thành phố Cần Thơ  11TDSP21 6.3 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

143 3111001413 Bùi Thị Huỳnh Anh Nữ 25/08/1989 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP22 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

144 3111000705 Văn Thái Hoàng Anh Nữ 05/06/1986 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

145 3111001774 Hồ Quốc Biển Nam 19/10/1988 Tỉnh Bến Tre  11TDSP22 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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146 3111000661 Trần Công Bọ Nam 08/08/1984 Tỉnh Bến Tre  11TDSP22 7.3 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

147 3111001983 Trần Minh Cảnh Nam 29/07/1986 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP22 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

148 3111000383 Nguyễn Bảo Châu Nữ 01/01/1975 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

149 3111001738 Dương Thị Kim Cương Nữ 25/07/1990 Tỉnh An Giang  11TDSP22 6.4 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

150 3111001685 Phạm Thụy Linh Đan Nữ 09/08/1983 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

151 3111000653 Trần Thị Kim Dung Nữ 14/10/1988 Tỉnh Đăk Nông 11TDSP22 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

152 3111000609 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 16/03/1978 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

153 3111000759 Phạm Thị Bích Hằng Nữ 08/06/1990 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP22 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

154 3111000704 Nguyễn Kim Hoa Nữ 11/07/1982 Tỉnh Long An  11TDSP22 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

155 3111001418 Phạm Thị Kim Hồng Nữ 17/07/1990 Tỉnh Bến Tre  11TDSP22 6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

156 3111001129 Văn Thị Kim Huệ Nữ 20/04/1982 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

157 3111001109 Hồ Thị Ngọc Lài Nữ 28/04/1988 Tỉnh Bến Tre  11TDSP22 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

158 3111000018 Nguyễn Ngọc Lắm Nam 20/11/1985 Tỉnh Khánh Hoà  11TDSP22 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

159 3111000808 Nguyễn Vân Hồng Lê Nữ 14/04/1987 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP22 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

160 3111002170 Lưu Thị Mến Nữ 03/04/1985 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP22 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

161 3111000848 Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ 28/02/1984 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP22 6.4 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

162 3111000558 Đinh Nhâm Thu Nhung Nữ 07/11/1980 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

163 3111001934 Nguyễn Thị Nhung Nữ Tỉnh Tiền Giang  11TDSP22 7.3 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

164 3111000457 Nguyễn Thị Minh Nhựt Nữ 12/01/1987 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 6.7 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

165 3111000853 Bùi Kim Phượng Nữ 27/02/1969 Tỉnh Bình Dương 11TDSP22 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

166 3111000563 Lưu Ngọc Phượng Nữ 08/05/1976 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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167 3111001238 Nguyễn Văn Tâm Nam 30/05/1983 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

168 3111001596 Phan Kim Tất Nam 17/06/1985 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP22 7.4 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

169 3111001556 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 30/03/1986 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP22 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

170 3111000627 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ 27/10/1982 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP22 7.3 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

171 3111000964 Lê Thị Kim Thoa Nữ 16/03/1983 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP22 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

172 3111000907 Tạ Thị Thoản Nữ 21/12/1984 Tỉnh Bạc Liêu 11TDSP22 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

173 3111000703 Trần Thị Kim Thu Nữ 04/02/1983 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

174 3111000959 Nguyễn Lê Thương Nữ 17/09/1983 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 8.2 Giỏi 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

175 3111000666 Nguyễn Thị Tính Nữ 05/03/1987 Tỉnh Bình Định  11TDSP22 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

176 3111000700 Nguyễn Thị Trang Nữ Tỉnh An Giang  11TDSP22 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

177 3111001519 Vũ Thị Trang Nữ 28/06/1981 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP22 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

178 3111000662 Trần Thị Mộng Trinh Nữ 05/12/1988 Tỉnh Gia Lai  11TDSP22 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

179 3111000733 Hoàng Trần Nhã Uyên Nữ 10/02/1986 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP22 7.4 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

180 3111000663 Võ Thị Ngọc Uyên Nữ 05/11/1978 Thành phố Đà Nẵng 11TDSP22 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

181 3111000731 Trần Xuân Việt Nam 23/07/1984 Tỉnh Bắc Giang 11TDSP22 7.4 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

182 3111001628 Thành Thị Xuân Xinh Nữ 06/10/1986 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP22 7.8 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

183 3111000680 Lê Thị Kim Yến Nữ 12/09/1983 Tỉnh An Giang  11TDSP22 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

184 3111001791
Nguyễn Thị 
Phượng

An Nữ 17/12/1993 Tỉnh Trà Vinh  11TDSP23 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

185 3111002444 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 19/09/1989 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP23 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

186 3111002084 Nguyễn Ngọc ánh Nữ 18/07/1988 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP23 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

187 3111003342 Đoàn Thị Hoàng Bích Nữ 04/11/1985 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP23 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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188 3111002388 Lâm Minh Chánh Nam 29/03/1991 Tỉnh Long An  11TDSP23 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

189 3111002473 Hồ Phạm Ngọc Châu Nữ 21/08/1989 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP23 7.9 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

190 3111002864 Trần Đinh Bảo Châu Nữ 24/04/1983 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP23 6.6 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

191 3111002749 Trần Hồng Diễm Nữ 04/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP23 6.4 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

192 3111003399 Trần Bé ánh Hồng Nữ 30/07/1975 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP23 7.5 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

193 3111000750 Vũ Thị Thanh Loan Nữ 23/05/1989 Tỉnh Kontum 11TDSP23 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

194 3111000812 Huỳnh Tuấn Nguyên Nam 09/07/1989 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP23 7.3 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

195 3111003244 Nguyễn Thị Quyên Nữ 22/12/1992 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP23 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

196 3111002576 Nguyễn Thị Sâm Nữ 25/02/1993 Tỉnh Bình Thuận  11TDSP23 6.4 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

197 3111004001 Lâm Hoàng Thanh Thảo Nữ 02/03/1977 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP23 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

198 3111002882 Nguyễn Minh Tuấn Nam 03/02/1981 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP23 6.9 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

199 3111003798 Nguyễn Văn Tuấn Nam 08/09/1982 Tỉnh Khánh Hoà  11TDSP23 6.1 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

200 3111002311 Nguyễn Thị Giao Xuân Nữ 01/02/1989 Tỉnh Kontum 11TDSP23 7.4 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

201 3111002691 Bùi Thị Ngọc Bích Nữ 13/11/1988 Tỉnh Bình Thuận  11TDSP24 7.3 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

202 3111004800 Lê Nguyễn Hương Giang Nữ 01/01/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP24 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

203 3111003698 Trần Văn Tây Nam 01/09/1991 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP24 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

204 3111005559 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 18/11/1981 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP24 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

205 3111005478 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/08/1993 11TDSP30 7.9 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

206 3111005433 Đinh Bạt Đắc Hậu Nam 26/04/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11TDSP30 5.7 Trung bình 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

207 3111005521 Trương Thanh Hòa Nữ 18/06/1993 11TDSP30 6.8 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

208 3111005496 Ngô Thị Mỹ Linh Nữ 17/02/1993 11TDSP30 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra
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209 3111005400 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 29/09/1993 11TDSP30 7.4 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

210 3111005651 Nguyễn Trúc Phil Nữ 17/09/1989 11TDSP30 6.2 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

211 3111005464 Nguyễn Thị Phương Nữ 12/04/1992 11TDSP30 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

212 3111005427 Phạm Thị Tâm Nữ 15/07/1993 11TDSP30 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

213 3111005570 Phạm Ngọc Thạch Nam 20/06/1992 11TDSP30 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

214 3111005507 Lê Thị Mỹ Tiên Nữ 10/04/1993 11TDSP30 6.1 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

215 3111005493 Trần Thị Thu Vân Nữ 28/01/1993 11TDSP30 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

216 3111005506 Lê Thị Trúc Yên Nữ 06/04/1986 11TDSP30 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

217 3111005670 Lê Thị Diễm Chi Nữ 09/07/1985 11TDSP31 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

218 3111005614 Bùi Hồ Dịu Nữ 14/11/1991 11TDSP31 6.3 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

219 3111005603 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 12/08/1989 11TDSP31 7.4 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

220 3111005612 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 01/02/1993 11TDSP31 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

221 3111005567 Nguyễn Thị Minh Hân Nữ 14/01/1993 11TDSP31 6.5 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

222 3111005634 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 10/06/1991 11TDSP31 7.2 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

223 3111005607 Nguyễn Thị Ly Na Nữ 05/08/1993 11TDSP31 7 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

224 3111005595 Nguyễn Thị Hồng Nở Nữ 10/04/1988 11TDSP31 6.4 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

225 3111002782 Lưu Yến Thanh Nữ 10/10/1993 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP31 7.6 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

226 3111005609 Tống Thị Thùy Trang Nữ 01/12/1993 11TDSP31 6.3 Trung bình khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

227 3111001201 Hàng Thu Vân Nữ 01/03/1991 11TDSP31 7.1 Khá 3 - 2013 Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

TPHCM, ngày 14 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI LẬP BẢNG


